Chương 9
PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Công dân Việt Nam từ đủ mười tám tuổi trở lên có quyền nào sau đây?
A. Bầu cử                                             B. Ứng cử
C. Bầu cử và ứng cử                             D. Học tập
Câu 2: Nghĩa vụ thiêng liêng nhất của công dân Việt Nam là gì?
A. Học tập
B. Lao động
C. Trung thành và bảo vệ tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
D. Nghiên cứu khoa học
Câu 3: Đối với chính mình, người lao động tốt là người như thế nào?
A. Có phẩm chất chính trị vững vàng                   B. Có tình yêu thương con người
C. Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng          D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 4: Điền cụm từ vào chỗ trống cho đúng với Hiến pháp 2013: "Mọi người đều …... trước pháp luật".
A. có bổn phận            B. bình đẳng             C.có nghĩa vụ                D. có trách nhiệm
Câu 5: Hiến pháp 2013 nước ta quy định công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lên có thể thực hiện quyền cơ bản nào? 
A. Bầu cử              B. Khiếu nại              C. Kết hôn                          D. Ứng cứ 
Câu 6: Theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 độ tuổi kêt hôn đối với nam và nữ là bao nhiêu?
A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
B. Từ đủ 20 tuổi trở lên.
C. Từ đủ 18 tuổi trở lên.
D. Nam từ đủ 18 tuổi và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.
Câu 7: Chọn đáp án điền vào chỗ trống cho đúng với Hiến pháp 2013: ....có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình.
A. Trẻ em                  B. Công dân                C. Mọi người                        D. Cán bộ
Câu 8: Hiến pháp 2013 quy định: Nghĩa vụ…...của công dân là trung thành và bảo vệ tổ quốc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
A. cao cả             B. quan trọng                   C. thiêng liêng                   D. quyết định
Câu 9: Ai là người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân?
A. Công nhân                B. Cán bộ                     C. Công dân        D.  Người lao động                                                                     
Câu 10: Hiến pháp 2013 quy đinh: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật........
A. công nhận                   B. quy định                C. cho phép                  D. không cấm
Câu 11: Hiến pháp 2013 quy định, tội nặng nhất là:
A. Trốn thuế                                              B. Phản bội tổ quốc
C. Kinh doanh trái pháp luật                      D. Xâm phạm về đời sống riêng tư
Câu 12: Chọn cụm từ điền vào chỗ cho đúng với Hiến pháp 2013: Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của ……
A. thanh niên                                                                B. thế hệ trẻ
C. người trong độ tuổi lao động                                     D. toàn dân
Câu 13: Điền vào cụm từ còn thiếu trong câu nói sau: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của.......".
A. thế hệ mai sau             B. thế hệ trẻ             C. thanh niên              D. các cháu
Câu 14: Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe là dân chủ trong lĩnh vực?
A. Kinh tế                  B. Chính trị                    C. Văn hóa                             D. Xã hội
Câu 15:  Theo Hiến pháp 2013, công dân có quyền cơ bản nào sau đây?
A. Quyền bầu cử, ứng cử                          B. Quyền tổ chức lật đổ
C. Quyền lôi kéo, xúi giục.                        D. Quyền tham gia tổ chức phản động
Câu 16: Điền vào chỗ trống theo đúng Hiến pháp 2013: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia ……..với cơ quan nhà nước các vấn đề chung của cơ sở, địa phương và cả nước”.
A. phát biểu                                    B. trình bày quan điểm cá nhân
C. thảo luận, kiến nghị                      D. tranh luận
Câu 17: Điền vào chỗ trống cho đúng với Hiến pháp 2013: Ngoài việc bình đẳng về hưởng quyền, công dân còn bình đẳng trong thực hiện…...
A. nghĩa vụ             B. trách nhiệm          C. công việc chung       D. nhu cầu riêng
Câu 18: “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam”. Nội dung này được quy định trong văn bản nào sau đây?
A.  Các bộ luật                                     B. Văn kiện của Đảng
C. Hiến pháp 2013                              D. Cương lĩnh của Đảng
Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013 quy định, học tập là...
A. nghĩa vụ của công dân                                  B. quyền của công dân
C. trách nhiệm của công dân                          D. quyền và nghĩa vụ của công dân
Câu 20: Điền vào chỗ trống: Tiêu chí chung nhất của người lao động tốt được thể hiện trong sự rèn luyện, phấn đấu:…...
A. Đối với chính mình                     B. Đối với mọi người
C. Đối với công việc                       D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 21: Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: "..... là người thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân"
A. Người công dân tốt                        B. Người lao động tốt
C. Công dân Việt Nam                      D. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
Câu 22: Quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, nơi làm việc, quyền tự do kinh doanh của công dân tuân theo quy định nào?
A. Quy định của pháp luật                      B. Quy định của tập thể
C. Quy định của nhà tuyển dụng                 D. Sở thích cá nhân
Câu 23 : Trong các nội dung tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người lao động tốt, nội dung nào là nội dung tu dưỡng, rèn luyện về trách nhiệm các cá nhân trong các mối quan hệ xã hội?
A. Tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất chính trị
B. Tu dưỡng và rèn luyện về đạo đức, lối sống, sức khỏe
C. Tu dưỡng, rèn luyện về văn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp
D. Tu dưỡng, rèn luyện về tinh thần trách nhiệm: với công việc, với gia đình, với cơ quan, đơn vị, cộng đồng và toàn xã hội
Câu 24: Theo quy định mới tại Bộ luật lao động năm 2019 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm nào?
A. Vào năm 2026             B. Vào năm 2027       C. Vào năm 2028         D. Vào năm 2029
Câu 25: Theo bộ luật lao động năm 2019, việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam và 60 tuổi đối với nữ bắt đầu dược áp dụng vào thời gian nàovào năm nào?
A. 01/01/2021                B. 01/01/2020                    C. 01/05/2021              D. 01/05/2020
Câu 26: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”. Câu nói trên của ai?
A. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng                 B. Chủ tịch Hồ Chí Minh
C. Anh hùng Lý Tự Trọng                          D. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
Câu 27: Theo quy định mới tại Bộ luật lao động năm 2019 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm nào?
A. Vào năm 2032          B. Vào năm 2033           C. Vào năm 2034      D. Vào năm 2035
Câu 28: Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự? 
A. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi và đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đến hết 27 tuổi
B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.
C.  Từ đủ 20 tuổi đến hết 27 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
D. Từ đủ 16 tuổi đến hết 25 tuổi đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học
Câu 29: Quốc hội khóa XIV đã thông qua bộ luật lao động số: 45/2019 QH14 qui định về tiêu chuẩn lao động,  quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động vào thời gian nào?
A. 20/11/2019              B. 21/11/2019                 C. 22/11/2019                  D. 23/11/2019
Câu 30: Hiến pháp mới nhất của Việt nam được Quốc hội thông qua ngày, tháng, năm nào?
 A. Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013
 B. Quốc hội thông qua ngày 01/01/2014
C. Quốc hội thông qua ngày 28/10/2013
D. Quốc hội thông qua ngày 01/01/2013
PHẦN CÂU HỎI THẢO LUẬN
Phân tích nội dung tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Liên hệ với bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt trước yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay?

